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憲法記念日

みどりの日 こどもの日 振替休日

2025.4

2025.92025.8

2025.5

2025.72025.6

装入透明或半透明的袋子
里，将袋口束紧。

每周收集2次
厨房垃圾要用专用口袋装
好。

　其分类后,用绳子捆绑成
十字形。

照

2025 2025 2025.4～2025.9

,

,

,

里
或

“キケン”

生ごみ

2025

4

请将铝罐和塑料瓶压扁，然
后放入一个透明或半透明的
袋子中

Please crush aluminum cans and PET 
bottles, and put them together in a clear or 
translucent bag.Collected four times a month

Vui lòng vắt những lon nhôm và chai nhựa, sau 
đó đặt chúng vào một túi trong suốt hoặc mờ

厨房垃圾

材料

旧衣服・旧布类

喷雾罐类
发火物・有害物

每月收集２回

每月收集２回

每月收集４回

每月收集２回

生ごみ

生ごみ

生ごみ

生ごみ

生ごみ

生ごみ

生ごみ

生ごみ

生ごみ

生ごみ

生ごみ

生ごみ

生ごみ

生ごみ
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生ごみ
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生ごみ生ごみ
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天皇誕生日

建国記念の日
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文化の日

振替休日勤労感謝
の日

CN T.Hai T.Ba T.Sáu CN T.Hai T.Ba T.Sáu

CN T.Hai T.Ba T.Sáu CN T.Hai T.Ba T.Sáu

CN T.Hai T.Ba T.Sáu CN T.Hai T.Ba T.Sáu

2026.2

2026.1

2025.10 2025.11

2025.12

2026.32026.2

Food scraps in prepaid pink bags and burnable trash in prepaid yellow 
bags, which are normally collected separately, will both be specially 
collected on the same day on Dec. 29 (Mon.) and Jan. 5 (Mon.)

Ngày 29 tháng 12 (Thứ 2), ngày 5 tháng 1 (Thứ 2) Thu gom rác hữu cơ, rác cháy được
12月29日（周一）和 1月5日（周一），收集厨余垃圾和可燃垃圾。

部

　

装入透明或半透明的袋子
里，将袋口束紧。

每周收集2次
厨房垃圾要用专用口袋装
好。

　其分类后,用绳子捆绑成
十字形。

照

,
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“キケン”

生ごみ

4

2025.10～2026.32025 2026 20262025

请将铝罐和塑料瓶压扁，然
后放入一个透明或半透明的
袋子中

Please crush aluminum cans and PET 
bottles, and put them together in a clear or 
translucent bag.Collected four times a month

Vui lòng vắt những lon nhôm và chai nhựa, sau 
đó đặt chúng vào một túi trong suốt hoặc mờ

厨房垃圾

材料

旧衣服・旧布类
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